
LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
Add: 36 Tran Phu Str, Hanoi, Vietnam - Tel: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

Từ 03 đến 08 tháng 05 năm 2014

XH V B Đ PKL
1 HÀ.NỘI 16 14 17 2

2 VĨNH LONG 4 2 2

3 TP HCM 4 1 3

4 TRÀ VINH 2 5 1

5 HẢI PHÒNG 2 4 2

6 PHÚ THỌ 2

7 QUẢNG NINH 2

8 THANH HOÁ 1

9 BẮK KẠN

10 CẦN THƠ

11 ĐẮK LẮK

12 HẢI DƯƠNG

13 VĨNH PHÚC

28 28 28 2

TAY CUNG XUẤT SẮC QUỐC GIA LẦN THỨ 11 NĂM 2014

08.05.2014

ĐỊA PHƯƠNG

6



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

349 điểm Nguyễn Tuấn Anh Hà Nội Xuất sắc QG 2013

II. Kỷ lục mới: 
350 điểm Nguyễn Tiến Cường Hà Nội Xuất sắc QG 2014

III. Công nhận kỷ lục mới: 
350 điểm Nguyễn Tiến Cường Hà Nội Xuất sắc QG 2014

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI PHÚC TRA THƯ KÝ TỔNG HỢP

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

PHÁ KỶ LỤC QUỐC GIA
BÀI BẮN CÁ NHÂN

I. Kỷ lục cũ: 



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

329 điểm Lộc Thị Đào Hà Nội Xuất sắc QG 2013

330 điểm Lộc Thị Đào Hà Nội Xuất sắc QG 2014

330 điểm Lộc Thị Đào Hà Nội Xuất sắc QG 2014

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI PHÚC TRA THƯ KÝ TỔNG HỢP

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

PHÁ KỶ LỤC QUỐC GIA
BÀI BẮN CÁ NHÂN

I. Kỷ lục cũ: 

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thanh Bình TP HCM 289 314 321 339 1.263 KT HCV

2 Đào Trọng Kiên Hải Phòng 296 318 315 332 1.261 KT HCB

3 Nguyễn Văn Duy Hà Nội 267 315 313 343 1.238 DBKT HCĐ

4 Hoàng Ngọc Nhật Hà Nội 283 301 303 338 1.225 DBKT

5 Lê Tuấn Anh Hải Phòng 285 293 301 337 1.216 DBKT

6 Lê Đại Cường Hải Phòng 267 284 310 343 1.204 Cấp 1

7 Hoàng Văn Lộc Hà Nội 259 300 297 342 1.198 Cấp 1

8 Nguyễn Hữu Huy Hà Nội 233 304 318 338 1.193 Cấp 1

9 Chu Đức Anh Hà Nội 280 285 299 329 1.193 Cấp 1

10 Lê Quốc Huy Vĩnh Phúc 245 293 280 334 1.152 Cấp 1

11 Trần Văn Chờ Cần Thơ 229 277 307 333 1.146
12 Nguyễn Hữu Ngọc Bắc Kạn 203 287 274 342 1.106
13 Nguyễn Văn Luân Hải Phòng 232 258 257 312 1.059
14 Lê Huy Hoàng Phú Thọ 184 240 217 296 937
15 Nguyễn Quang Trung Phú Thọ 272 290 334 896
16 Tô Anh Khoa TP HCM 283 289 323 895
17 Lý Cao Sơn Vĩnh Phúc 280 276 324 880
18 Hà Đình Hiếu Vĩnh Phúc 276 230 313 819
19 Cao Huy Vũ Vĩnh Phúc 172 300 472
20 Nguyễn Văn Đô Vĩnh Phúc 335 335

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nam
Ngày 03 - 04 tháng 05 năm 2014

KLQG:

1.386 điểm - Đỗ Đức Hạnh - Hà Nội - Cúp QG 2008



Page%2

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Lê Thị Thu Hiền Hà Nội 316 332 323 353 69 1.393 KT HCV

2 Lộc Thị Đào Hà Nội 319 332 324 349 60 1.384 KT HCB

3 Trần Mỹ Phương TP HCM 303 323 299 333 1.258 DBKT HCĐ

4 Nguyễn Phương Linh Hà Nội 291 312 285 343 1.231 DBKT

5 Dương Thị Kim Liên Hà Nội 300 316 284 325 1.225 DBKT

6 Trần Thị Tuyết Hải Phòng 296 305 285 328 1.214 Cấp 1

7 Nguyễn Ngọc Thuỵ Vy TP HCM 296 314 268 329 1.207 Cấp 1

8 Nguyễn Thị Vân Hường Đắk Lắk 267 306 281 334 1.188 Cấp 1

9 Đỗ Thị Hương Hải Phòng 265 293 284 330 1.172 Cấp 1

10 Phùng Thị Hiền Vĩnh Phúc 253 287 261 316 1.117
11 Nguyễn Thị Thu Trang Hà Nội 247 277 271 315 1.110
12 Trần Thị Ngọc Quyên TP HCM 225 281 251 298 1.055
13 Nguyễn Phong Loan Vĩnh Phúc 217 255 213 288 973
14 Đặng Thị Loan Vĩnh Phúc 202 235 151 293 881

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ
Ngày 03 - 04 tháng 05 năm 2014

KLQG:

1.339 điểm - Lê Thị Thu Hiền - Hà Nội - Cúp QG 2014

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Lê Ngọc Huyền Vĩnh Long 331 340 337 353 1.361 KT HCV

2 Thạch Thị Ngọc Hoa Trà Vinh 323 340 335 354 1.352 KT HCB

3 Nguyễn Thị Nhật Lệ Hà Nội 323 337 332 354 1.346 DBKT HCĐ

4 Nguyễn Thị Thanh Thảo Vĩnh Long 322 329 330 350 1.331 DBKT

5 Lê Phương Thảo Hải Dương 328 327 331 344 1.330 DBKT

6 Sa Thị Ánh Ngọc Phú Thọ 315 338 327 349 1.329 DBKT

7 Nguyễn Thị Kim Ánh Hà Nội 309 333 330 350 1.322 DBKT

8 Hoàng Thị Chi Quảng Ninh 312 332 327 343 1.314 DBKT

9 Phạm Thị Kiều Hà Nội 318 328 321 346 1.313 DBKT

10 Châu Kiều Oanh Trà Vinh 313 329 322 345 1.309 Cấp 1

11 Nguyễn Thị Hoa Quảng Ninh 311 322 322 343 1.298 Cấp 1

12 Nguyễn Tường Vy Vĩnh Long 304 317 320 346 1.287 Cấp 1

13 Lê Thị Dung Thanh Hóa 295 328 319 341 1.283 Cấp 1

14 Nguyễn Hồng Anh Hà Nội 294 300 305 340 1.239 Cấp 1

15 Lê Thị Thanh Thuỷ Thanh Hóa 282 296 304 336 1.218
16 Nguyễn Thị Thu Huyền Hải Dương 184 184

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH

Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ
Ngày 03 - 04 tháng 05 năm 2014

KLQG:

 1.368 điểm - Trần Nguyễn Tiểu Anh - Hà Nội - Vô địch trẻ QG  2010
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Tiến Cương Hà Nội 329 347 352 359 1.387 KT HCV

2 Nguyễn Tuấn Anh Hà Nội 320 341 344 354 1.359 KT HCB

3 Nguyễn Thanh Tuấn Hà Nội 311 333 330 359 1.333 DBKT HCĐ

4 Nguyễn Trung Đức Quảng Ninh 312 329 328 354 1.323 DBKT

5 Mai Xuân Đức Hà Nội 306 340 324 352 1.322 DBKT

6 Vũ Việt Anh Hà Nội 298 322 338 357 1.315 DBKT

7 Nguyễn Chí Ba Phú Thọ 306 331 327 349 1.313 DBKT

8 Nguyễn Văn Thọ TP HCM 288 329 334 354 1.305 DBKT

9 Phạm Khắc Lợi Quảng Ninh 300 326 331 346 1.303 DBKT

10 Hà Văn Lập Phú Thọ 305 324 321 346 1.296 DBKT

11 Trần Thanh Tùng Trà Vinh 304 296 321 339 1.260 Cấp 1

12 Võ Văn Thời TP HCM 290 310 304 350 1.254 Cấp 1

13 Nguyễn Minh Quý Thanh Hóa 284 316 310 344 1.254 Cấp 1

14 Nguyễn Trung Đức Phú Thọ 278 307 316 348 1.249 Cấp 1

15 Đinh Chí Dũng TP HCM 276 297 302 338 1.213
16 Trần Hồng Quân Thanh Hóa 310 303 346 959

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nam
Ngày 03 - 04 tháng 05 năm 2014

KLQG:

1.399 điểm - Nguyễn Tiến Cương - Hà Nội - Vô địch QG 2013

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thanh Bình TP HCM 53 52 51 47 52 51 306 KT HCV

2 Đào Trọng Kiên Hải Phòng 51 42 45 49 45 53 285 KT HCB

3 Nguyễn Văn Duy Hà Nội 46 41 55 47 52 43 284 DBKT HCĐ (5)

4 Lê Đại Cường Hải Phòng 45 45 49 51 42 52 284 DBKT 4

5 Nguyễn Hữu Huy Hà Nội 43 50 44 41 50 42 270 DBKT

6 Nguyễn Văn Luân Hải Phòng 45 45 46 39 44 46 265 DBKT 4

7 Lê Tuấn Anh Hải Phòng 45 50 49 39 38 44 265 DBKT 3

8 Hoàng Ngọc Nhật Hà Nội 40 48 46 45 45 39 263 Cấp I 5

9 Hoàng Văn Lộc Hà Nội 42 48 43 44 45 41 263 Cấp I 4

10 Lê Quốc Huy Vĩnh Phúc 41 43 40 44 47 39 254 Cấp I

11 Lê Huy Hoàng Phú Thọ 41 46 45 41 31 44 248 Cấp I

12 Chu Đức Anh Hà Nội 35 37 44 40 46 38 240 Cấp I

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

90m 1 dây (Recurve) Nam
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

313 điểm – Nguyễn Thanh Bình – TP HCM – Cúp QG – 2014

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thanh Bình TP HCM 56 56 51 54 54 53 324 KT HCV

2 Đào Trọng Kiên Hải Phòng 52 57 56 57 52 49 323 KT HCB

3 Nguyễn Văn Duy Hà Nội 50 55 53 52 50 52 312 DBKT HCĐ

4 Hoàng Ngọc Nhật Hà Nội 51 54 54 53 48 51 311 DBKT

5 Hoàng Văn Lộc Hà Nội 49 47 52 54 53 51 306 DBKT

6 Lê Đại Cường Hải Phòng 51 52 48 47 54 52 304 Cấp I

7 Nguyễn Hữu Huy Hà Nội 45 52 51 52 48 55 303 Cấp I

8 Chu Đức Anh Hà Nội 49 51 52 50 49 48 299 Cấp I

9 Lê Tuấn Anh Hải Phòng 49 54 52 44 51 48 298 Cấp I 8

10 Nguyễn Hữu Ngọc Bắc Kạn 47 49 50 49 50 53 298 Cấp I 5

11 Lê Quốc Huy Vĩnh Phúc 53 48 49 44 52 46 292 Cấp I

12 Tô Anh Khoa TP HCM 45 53 46 45 50 52 291 Cấp I

13 Lý Cao Sơn Vĩnh Phúc 52 56 41 47 41 49 286 Cấp I

14 Hà Đình Hiếu Vĩnh Phúc 47 46 50 48 47 46 284
15 Lê Huy Hoàng Phú Thọ 47 49 50 40 48 47 281
16 Nguyễn Văn Luân Hải Phòng 48 49 52 39 45 46 279 2x

17 Trần Văn Chờ Cần Thơ 40 45 51 48 48 47 279 0x

18 Nguyễn Quang Trung Phú Thọ 44 50 40 38 52 50 274
19 Cao Huy Vũ Vĩnh Phúc 29 44 35 23 44 23 198

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH

70m 1 dây (Recurve) Nam
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

330 điểm – Đào Trọng Kiên – Hải Phòng – Xuất sắc QG – 2008
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Lộc Thị Đào Hà Nội 56 56 56 50 55 56 329 KT HCV

2 Lê Thị Thu Hiền Hà Nội 55 56 53 48 56 57 325 KT HCB

3 Trần Thị Tuyết Hải Phòng 50 49 50 52 52 49 302 DBKT HCĐ

4 Nguyễn Phương Linh Hà Nội 45 51 53 51 52 49 301 DBKT

5 Dương Thị Kim Liên Hà Nội 52 50 50 47 48 53 300 DBKT

6 Nguyễn Thị Vân Hường Đắk Lắk 52 44 49 45 50 54 294 DBKT

7 Nguyễn Thị Hương Bắc Kạn 50 47 46 49 46 46 284 Cấp I

8 Trần Mỹ Phương TP HCM 45 44 44 50 47 52 282 Cấp I

9 Nguyễn Ngọc Thuỵ Vy TP HCM 46 48 43 48 45 49 279 Cấp I

10 Phùng Thị Hiền Vĩnh Phúc 47 44 39 46 48 52 276 Cấp I

11 Đỗ Thị Hương Hải Phòng 48 46 41 31 50 46 262
12 Nguyễn Thị Thu Trang Hà Nội 38 37 45 49 50 43 262
13 Trần Thị Ngọc Quyên TP HCM 47 48 40 47 41 33 256
14 Nguyễn Phong Loan Vĩnh Phúc 28 38 45 33 45 40 229
15 Đặng Thị Loan Vĩnh Phúc 15 31 26 33 28 39 172

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

70m 1 dây (Recurve) Nữ
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

329 điểm – Lộc Thị Đào – Hà Nội - Xuất sắc – 2013

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Lộc Thị Đào Hà Nội 53 52 59 57 56 53 330 KT HCV

2 Lê Thị Thu Hiền Hà Nội 54 54 55 56 54 56 329 KT HCB

3 Nguyễn Phương Linh Hà Nội 55 53 53 55 54 50 320 KT HCĐ

4 Trần Mỹ Phương TP HCM 53 52 54 54 53 46 312 KT

5 Nguyễn Ngọc Thuỵ Vy TP HCM 54 53 52 46 53 53 311 KT 6x

6 Dương Thị Kim Liên Hà Nội 50 50 52 53 50 56 311 KT 3x

7 Trần Thị Tuyết Hải Phòng 51 49 51 53 52 55 311 KT 1x

8 Nguyễn Thị Hương Bắc Kạn 52 48 50 53 50 51 304 DBKT

9 Nguyễn Thị Vân Hường Đắk Lắk 52 50 46 49 51 55 303 DBKT

10 Đỗ Thị Hương Hải Phòng 52 49 46 46 51 53 297 Cấp I

11 Nguyễn Phong Loan Vĩnh Phúc 50 36 52 50 52 51 291 Cấp I

12 Nguyễn Thị Thu Trang Hà Nội 46 44 42 53 45 44 274
13 Trần Thị Ngọc Quyên TP HCM 41 49 46 45 51 35 267
14 Phùng Thị Hiền Vĩnh Phúc 42 43 42 51 39 43 260
15 Đặng Thị Loan Vĩnh Phúc 24 35 38 30 42 37 206

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH

60m 1 dây (Recurve) Nữ
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

338 điểm – Lộc Thị Đào – Vô địch trẻ QG – 2013
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Tiến Cương Hà Nội 57 56 59 57 54 55 338 KT HCV

2 Mai Xuân Đức Hà Nội 57 54 54 54 56 52 327 KT HCB

3 Nguyễn Trung Đức Quảng Ninh 55 53 54 56 50 54 322 DBKT HCĐ

4 Nguyễn Tuấn Anh Hà Nội 52 48 50 56 57 51 314 Cấp I

5 Nguyễn Thanh Tuấn Hà Nội 54 46 54 50 56 53 313 Cấp I

6 Vũ Việt Anh Hà Nội 53 56 50 49 49 51 308 Cấp I

7 Nguyễn Văn Thọ TP HCM 54 48 52 48 48 52 302 Cấp I

8 Nguyễn Trung Đức Phú Thọ 47 47 49 47 52 40 282 3

9 Hà Văn Lập Phú Thọ 46 49 48 48 44 47 282 1

10 Võ Văn Thời TP HCM 42 45 52 45 48 49 281
11 Nguyễn Minh Quý Thanh Hóa 49 45 47 41 40 43 265
12 Đinh Chí Dũng TP HCM 51 43 40 40 41 40 255

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

90m 3 dây (Compound) Nam
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

341 điểm – Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Vô địch QG – 2013

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Tiến Cương Hà Nội 56 59 58 58 59 58 348 KT HCV

2 Nguyễn Thanh Tuấn Hà Nội 57 57 56 56 57 57 340 KT HCB

3 Nguyễn Tuấn Anh Hà Nội 56 53 58 58 56 54 335 KT HCĐ

4 Nguyễn Trung Đức Quảng Ninh 55 60 55 52 54 57 333 DBKT

5 Nguyễn Văn Thọ TP HCM 54 58 55 58 55 52 332 DBKT

6 Nguyễn Trung Đức Phú Thọ 58 53 53 54 55 58 331 DBKT 17

7 Mai Xuân Đức Hà Nội 52 57 57 55 54 56 331 DBKT 14

8 Trần Hồng Quân Thanh Hóa 54 53 55 56 56 56 330 DBKT

9 Phạm Khắc Lợi Quảng Ninh 55 54 53 52 54 56 324 DBKT

10 Nguyễn Minh Quý Thanh Hóa 52 55 48 55 53 57 320 DBKT

11 Đinh Chí Dũng TP HCM 56 56 52 53 50 51 318 Cấp I 11

12 Hà Văn Lập Phú Thọ 54 53 55 51 54 51 318 Cấp I 7

13 Trần Thanh Tùng Trà Vinh 50 53 54 51 52 56 316 Cấp I

14 Vũ Việt Anh Hà Nội 55 51 51 51 55 52 315 Cấp I 2x

15 Võ Văn Thời TP HCM 51 50 52 53 55 54 315 Cấp I 0x

16 Triệu Văn Lưu Bắc Kạn 49 50 56 41 42 49 287

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH

70m 3 dây (Compound) Nam
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

350 điểm – Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Vô địch QG – 2013
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Lê Ngọc Huyền Vĩnh Long 55 55 57 51 58 59 335 KT HCV 8x

2 Thạch Thị Ngọc Hoa Trà Vinh 54 56 56 56 57 56 335 KT HCB 6x

3 Châu Kiều Oanh Trà Vinh 55 53 54 57 57 55 331 KT HCĐ

4 Nguyễn Thị Nhật Lệ Hà Nội 53 53 54 54 58 54 326 KT

5 Sa Thị Ánh Ngọc Phú Thọ 52 58 54 53 51 55 323 DBKT 5x

6 Lê Phương Thảo Hải Dương 53 54 52 52 59 53 323 DBKT 3x

7 Hoàng Thị Chi Quảng Ninh 54 55 54 51 57 51 322 DBKT

8 Nguyễn Thị Kim Anh Hà Nội 55 51 53 55 53 54 321 DBKT

9 Nguyễn Thị Thanh Thảo Vĩnh Long 55 55 52 50 55 52 319 DBKT

10 Nguyễn Tường Vy Vĩnh Long 53 55 51 49 54 54 316 DBKT 8

11 Phạm Thị Kiều Hà Nội 50 49 55 53 54 55 316 DBKT 6

12 Nguyễn Thị Hoa Quảng Ninh 57 50 53 49 50 55 314 Cấp I 6

13 Lê Thị Dung Thanh Hóa 51 50 52 53 52 53 311 Cấp I 5

14 Nguyễn Hồng Anh Hà Nội 51 50 49 45 47 50 292

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

70m 3 dây (Compound) Nữ
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

337 điểm – Nguyễn Tường Vy – Vĩnh Long – Vô địch QG – 2012

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Thạch Thị Ngọc Hoa Trà Vinh 59 59 54 60 58 54 344 KT HCV (23)

2 Lê Ngọc Huyền Vĩnh Long 56 56 58 58 56 60 344 KT HCB (21)

3 Nguyễn Thị Nhật Lệ Hà Nội 56 55 56 60 55 57 339 KT HCĐ

4 Lê Phương Thảo Hải Dương 57 56 55 57 56 57 338 KT

5 Nguyễn Thị Hoa Quảng Ninh 55 58 57 58 56 53 337 KT 17

6 Nguyễn Thị Kim Anh Hà Nội 54 57 55 56 57 58 337 KT 15

7 Hoàng Thị Chi Quảng Ninh 56 54 56 56 58 56 336 KT

8 Sa Thị Ánh Ngọc Phú Thọ 58 54 56 57 56 54 335 KT

9 Vũ Thị Phúc Hải Dương 55 57 55 55 57 55 334 DBKT

10 Châu Kiều Oanh Trà Vinh 53 54 56 55 57 58 333 DBKT

11 Phạm Thị Kiều Hà Nội 53 52 58 56 53 58 330 DBKT

12 Lê Thị Dung Thanh Hóa 57 53 56 52 53 55 326 DBKT 11

13 Nguyễn Thị Thanh Thảo Vĩnh Long 52 54 55 56 54 55 326 DBKT 10

14 Nguyễn Tường Vy Vĩnh Long 52 52 52 54 57 50 317 Cấp I

15 Nguyễn Hồng Anh Hà Nội 48 47 51 51 56 54 307
16 Nguyễn Thị Thu Huyền Hải Dương 53 45 51 51 47 35 282

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH

60m 3 dây (Compound) Nữ
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

348 điểm – Lê Ngọc Huyền – Vĩnh Long – Xuất sắc – 2013
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thanh Bình TP HCM 53 52 51 47 52 51 306 KT HCV

2 Đào Trọng Kiên Hải Phòng 51 42 45 49 45 53 285 KT HCB

3 Nguyễn Văn Duy Hà Nội 46 41 55 47 52 43 284 DBKT HCĐ (5)

4 Lê Đại Cường Hải Phòng 45 45 49 51 42 52 284 DBKT 4

5 Nguyễn Hữu Huy Hà Nội 43 50 44 41 50 42 270 DBKT

6 Nguyễn Văn Luân Hải Phòng 45 45 46 39 44 46 265 DBKT 4

7 Lê Tuấn Anh Hải Phòng 45 50 49 39 38 44 265 DBKT 3

8 Hoàng Ngọc Nhật Hà Nội 40 48 46 45 45 39 263 Cấp I 5

9 Hoàng Văn Lộc Hà Nội 42 48 43 44 45 41 263 Cấp I 4

10 Lê Quốc Huy Vĩnh Phúc 41 43 40 44 47 39 254 Cấp I

11 Lê Huy Hoàng Phú Thọ 41 46 45 41 31 44 248 Cấp I

12 Chu Đức Anh Hà Nội 35 37 44 40 46 38 240 Cấp I

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

90m 1 dây (Recurve) Nam
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

313 điểm – Nguyễn Thanh Bình – TP HCM – Cúp QG – 2014

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thanh Bình TP HCM 56 56 51 54 54 53 324 KT HCV

2 Đào Trọng Kiên Hải Phòng 52 57 56 57 52 49 323 KT HCB

3 Nguyễn Văn Duy Hà Nội 50 55 53 52 50 52 312 DBKT HCĐ

4 Hoàng Ngọc Nhật Hà Nội 51 54 54 53 48 51 311 DBKT

5 Hoàng Văn Lộc Hà Nội 49 47 52 54 53 51 306 DBKT

6 Lê Đại Cường Hải Phòng 51 52 48 47 54 52 304 Cấp I

7 Nguyễn Hữu Huy Hà Nội 45 52 51 52 48 55 303 Cấp I

8 Chu Đức Anh Hà Nội 49 51 52 50 49 48 299 Cấp I

9 Lê Tuấn Anh Hải Phòng 49 54 52 44 51 48 298 Cấp I 8

10 Nguyễn Hữu Ngọc Bắc Kạn 47 49 50 49 50 53 298 Cấp I 5

11 Lê Quốc Huy Vĩnh Phúc 53 48 49 44 52 46 292 Cấp I

12 Tô Anh Khoa TP HCM 45 53 46 45 50 52 291 Cấp I

13 Lý Cao Sơn Vĩnh Phúc 52 56 41 47 41 49 286 Cấp I

14 Hà Đình Hiếu Vĩnh Phúc 47 46 50 48 47 46 284
15 Lê Huy Hoàng Phú Thọ 47 49 50 40 48 47 281
16 Nguyễn Văn Luân Hải Phòng 48 49 52 39 45 46 279 2x

17 Trần Văn Chờ Cần Thơ 40 45 51 48 48 47 279 0x

18 Nguyễn Quang Trung Phú Thọ 44 50 40 38 52 50 274
19 Cao Huy Vũ Vĩnh Phúc 29 44 35 23 44 23 198

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

70m 1 dây (Recurve) Nam
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

330 điểm – Đào Trọng Kiên – Hải Phòng – Xuất sắc QG – 2008

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Lộc Thị Đào Hà Nội 56 56 56 50 55 56 329 KT HCV

2 Lê Thị Thu Hiền Hà Nội 55 56 53 48 56 57 325 KT HCB

3 Trần Thị Tuyết Hải Phòng 50 49 50 52 52 49 302 DBKT HCĐ

4 Nguyễn Phương Linh Hà Nội 45 51 53 51 52 49 301 DBKT

5 Dương Thị Kim Liên Hà Nội 52 50 50 47 48 53 300 DBKT

6 Nguyễn Thị Vân Hường Đắk Lắk 52 44 49 45 50 54 294 DBKT

7 Nguyễn Thị Hương Bắc Kạn 50 47 46 49 46 46 284 Cấp I

8 Trần Mỹ Phương TP HCM 45 44 44 50 47 52 282 Cấp I

9 Nguyễn Ngọc Thuỵ Vy TP HCM 46 48 43 48 45 49 279 Cấp I

10 Phùng Thị Hiền Vĩnh Phúc 47 44 39 46 48 52 276 Cấp I

11 Đỗ Thị Hương Hải Phòng 48 46 41 31 50 46 262
12 Nguyễn Thị Thu Trang Hà Nội 38 37 45 49 50 43 262
13 Trần Thị Ngọc Quyên TP HCM 47 48 40 47 41 33 256
14 Nguyễn Phong Loan Vĩnh Phúc 28 38 45 33 45 40 229
15 Đặng Thị Loan Vĩnh Phúc 15 31 26 33 28 39 172

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

70m 1 dây (Recurve) Nữ
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

329 điểm – Lộc Thị Đào – Hà Nội - Xuất sắc – 2013

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Lộc Thị Đào Hà Nội 53 52 59 57 56 53 330 KT HCV

2 Lê Thị Thu Hiền Hà Nội 54 54 55 56 54 56 329 KT HCB

3 Nguyễn Phương Linh Hà Nội 55 53 53 55 54 50 320 KT HCĐ

4 Trần Mỹ Phương TP HCM 53 52 54 54 53 46 312 KT

5 Nguyễn Ngọc Thuỵ Vy TP HCM 54 53 52 46 53 53 311 KT 6x

6 Dương Thị Kim Liên Hà Nội 50 50 52 53 50 56 311 KT 3x

7 Trần Thị Tuyết Hải Phòng 51 49 51 53 52 55 311 KT 1x

8 Nguyễn Thị Hương Bắc Kạn 52 48 50 53 50 51 304 DBKT

9 Nguyễn Thị Vân Hường Đắk Lắk 52 50 46 49 51 55 303 DBKT

10 Đỗ Thị Hương Hải Phòng 52 49 46 46 51 53 297 Cấp I

11 Nguyễn Phong Loan Vĩnh Phúc 50 36 52 50 52 51 291 Cấp I

12 Nguyễn Thị Thu Trang Hà Nội 46 44 42 53 45 44 274
13 Trần Thị Ngọc Quyên TP HCM 41 49 46 45 51 35 267
14 Phùng Thị Hiền Vĩnh Phúc 42 43 42 51 39 43 260
15 Đặng Thị Loan Vĩnh Phúc 24 35 38 30 42 37 206

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

60m 1 dây (Recurve) Nữ
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

338 điểm – Lộc Thị Đào – Vô địch trẻ QG – 2013

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Tiến Cương Hà Nội 57 56 59 57 54 55 338 KT HCV

2 Mai Xuân Đức Hà Nội 57 54 54 54 56 52 327 KT HCB

3 Nguyễn Trung Đức Quảng Ninh 55 53 54 56 50 54 322 DBKT HCĐ

4 Nguyễn Tuấn Anh Hà Nội 52 48 50 56 57 51 314 Cấp I
5 Nguyễn Thanh Tuấn Hà Nội 54 46 54 50 56 53 313 Cấp I
6 Vũ Việt Anh Hà Nội 53 56 50 49 49 51 308 Cấp I
7 Nguyễn Văn Thọ TP HCM 54 48 52 48 48 52 302 Cấp I
8 Nguyễn Trung Đức Phú Thọ 47 47 49 47 52 40 282 3

9 Hà Văn Lập Phú Thọ 46 49 48 48 44 47 282 1

10 Võ Văn Thời TP HCM 42 45 52 45 48 49 281
11 Nguyễn Minh Quý Thanh Hóa 49 45 47 41 40 43 265
12 Đinh Chí Dũng TP HCM 51 43 40 40 41 40 255

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

90m 3 dây (Compound) Nam
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

341 điểm – Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Vô địch QG – 2013

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Tiến Cương Hà Nội 56 59 58 58 59 58 348 KT HCV

2 Nguyễn Thanh Tuấn Hà Nội 57 57 56 56 57 57 340 KT HCB

3 Nguyễn Tuấn Anh Hà Nội 56 53 58 58 56 54 335 KT HCĐ

4 Nguyễn Trung Đức Quảng Ninh 55 60 55 52 54 57 333 DBKT

5 Nguyễn Văn Thọ TP HCM 54 58 55 58 55 52 332 DBKT

6 Nguyễn Trung Đức Phú Thọ 58 53 53 54 55 58 331 DBKT 17

7 Mai Xuân Đức Hà Nội 52 57 57 55 54 56 331 DBKT 14

8 Trần Hồng Quân Thanh Hóa 54 53 55 56 56 56 330 DBKT

9 Phạm Khắc Lợi Quảng Ninh 55 54 53 52 54 56 324 DBKT

10 Nguyễn Minh Quý Thanh Hóa 52 55 48 55 53 57 320 DBKT

11 Đinh Chí Dũng TP HCM 56 56 52 53 50 51 318 Cấp I 11

12 Hà Văn Lập Phú Thọ 54 53 55 51 54 51 318 Cấp I 7

13 Trần Thanh Tùng Trà Vinh 50 53 54 51 52 56 316 Cấp I

14 Vũ Việt Anh Hà Nội 55 51 51 51 55 52 315 Cấp I 2x

15 Võ Văn Thời TP HCM 51 50 52 53 55 54 315 Cấp I 0x

16 Triệu Văn Lưu Bắc Kạn 49 50 56 41 42 49 287

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

70m 3 dây (Compound) Nam
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

350 điểm – Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Vô địch QG – 2013

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Lê Ngọc Huyền Vĩnh Long 55 55 57 51 58 59 335 KT HCV 8x

2 Thạch Thị Ngọc Hoa Trà Vinh 54 56 56 56 57 56 335 KT HCB 6x

3 Châu Kiều Oanh Trà Vinh 55 53 54 57 57 55 331 KT HCĐ

4 Nguyễn Thị Nhật Lệ Hà Nội 53 53 54 54 58 54 326 KT

5 Sa Thị Ánh Ngọc Phú Thọ 52 58 54 53 51 55 323 DBKT 5x

6 Lê Phương Thảo Hải Dương 53 54 52 52 59 53 323 DBKT 3x

7 Hoàng Thị Chi Quảng Ninh 54 55 54 51 57 51 322 DBKT

8 Nguyễn Thị Kim Anh Hà Nội 55 51 53 55 53 54 321 DBKT

9 Nguyễn Thị Thanh Thảo Vĩnh Long 55 55 52 50 55 52 319 DBKT

10 Nguyễn Tường Vy Vĩnh Long 53 55 51 49 54 54 316 DBKT 8

11 Phạm Thị Kiều Hà Nội 50 49 55 53 54 55 316 DBKT 6

12 Nguyễn Thị Hoa Quảng Ninh 57 50 53 49 50 55 314 Cấp I 6

13 Lê Thị Dung Thanh Hóa 51 50 52 53 52 53 311 Cấp I 5

14 Nguyễn Hồng Anh Hà Nội 51 50 49 45 47 50 292

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

70m 3 dây (Compound) Nữ
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

337 điểm – Nguyễn Tường Vy – Vĩnh Long – Vô địch QG – 2012

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Thạch Thị Ngọc Hoa Trà Vinh 59 59 54 60 58 54 344 KT HCV (23)

2 Lê Ngọc Huyền Vĩnh Long 56 56 58 58 56 60 344 KT HCB (21)

3 Nguyễn Thị Nhật Lệ Hà Nội 56 55 56 60 55 57 339 KT HCĐ

4 Lê Phương Thảo Hải Dương 57 56 55 57 56 57 338 KT

5 Nguyễn Thị Hoa Quảng Ninh 55 58 57 58 56 53 337 KT 17

6 Nguyễn Thị Kim Anh Hà Nội 54 57 55 56 57 58 337 KT 15

7 Hoàng Thị Chi Quảng Ninh 56 54 56 56 58 56 336 KT

8 Sa Thị Ánh Ngọc Phú Thọ 58 54 56 57 56 54 335 KT

9 Vũ Thị Phúc Hải Dương 55 57 55 55 57 55 334 DBKT

10 Châu Kiều Oanh Trà Vinh 53 54 56 55 57 58 333 DBKT

11 Phạm Thị Kiều Hà Nội 53 52 58 56 53 58 330 DBKT

12 Lê Thị Dung Thanh Hóa 57 53 56 52 53 55 326 DBKT 11

13 Nguyễn Thị Thanh Thảo Vĩnh Long 52 54 55 56 54 55 326 DBKT 10

14 Nguyễn Tường Vy Vĩnh Long 52 52 52 54 57 50 317 Cấp I

15 Nguyễn Hồng Anh Hà Nội 48 47 51 51 56 54 307
16 Nguyễn Thị Thu Huyền Hải Dương 53 45 51 51 47 35 282

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

60m 3 dây (Compound) Nữ
Ngày 05 tháng 05 năm 2014

KLQG:

348 điểm – Lê Ngọc Huyền – Vĩnh Long – Xuất sắc – 2013

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH



Page%21

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thị Kim Anh Hà Nội 58 58 54 54 56 58 338 KT HCV
2 Châu Kiều Oanh Trà Vinh 52 56 57 56 58 57 336 KT HCB
3 Lê Ngọc Huyền Vĩnh Long 57 57 54 54 56 54 332 KT HCĐ
4 Thạch Thị Ngọc Hoa Trà Vinh 55 56 55 55 55 55 331 KT

5 Nguyễn Tường Vy Vĩnh Long 52 53 57 54 57 54 327 KT 11
6 Nguyễn Thị Thanh Thảo Vĩnh Long 57 54 55 53 54 54 327 KT 10
7 Nguyễn Thị Nhật Lệ Hà Nội 53 54 54 56 54 55 326 KT

8 Hoàng Thị Chi Quảng Ninh 54 52 59 53 54 53 325 KT

9 Vũ Thị Phúc Hải Dương 54 58 54 56 44 58 324 DBKT

10 Lê Phương Thảo Hải Dương 55 52 52 54 54 56 323 DBKT

11 Lê Thị Dung Thanh Hóa 57 51 51 53 54 56 322 DBKT

12 Sa Thị Ánh Ngọc Phú Thọ 52 53 55 53 54 54 321 DBKT 4x
13 Nguyễn Thị Hoa Quảng Ninh 53 52 53 56 52 55 321 DBKT 2x
14 Nguyễn Hồng Anh Hà Nội 52 52 54 52 51 49 310 Cấp I

15 Phạm Thị Kiều Hà Nội 52 52 48 50 53 54 309 Cấp I

16 Lê Thị Thanh Thuỷ Thanh Hóa 48 48 51 51 50 49 297 Cấp I

17 Nguyễn Thị Thu Huyền Hải Dương 0
18 Lê Thị Hằng Hải Phòng 0
19 Bùi Thị Tuyền Hải Dương 0

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

50m 3 dây (Compound) Nữ
Ngày 06 tháng 05 năm 2014

KLQG:

341 điểm – Lê Ngọc Huyền – Vĩnh Long – Xuất sắc QG – 2013

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Thạch Thị Ngọc Hoa Trà Vinh 58 60 59 59 59 59 354 KT HCV - 13x

2 Lê Ngọc Huyền Vĩnh Long 59 60 59 59 59 58 354 KT HCB - 10x

3 Nguyễn Thị Thanh Thảo Vĩnh Long 59 59 60 59 58 58 353 KT HCĐ

4 Nguyễn Thị Nhật Lệ Hà Nội 56 59 59 59 59 58 350 KT 28

5 Nguyễn Thị Kim Anh Hà Nội 58 57 59 58 59 59 350 KT 27

6 Sa Thị Ánh Ngọc Phú Thọ 59 57 59 59 58 58 350 KT 26

7 Nguyễn Thị Hoa Quảng Ninh 58 59 59 59 58 55 348 KT 7x

8 Lê Phương Thảo Hải Dương 59 57 56 59 59 58 348 KT 5x

9 Hoàng Thị Chi Quảng Ninh 57 56 59 59 58 59 348 KT 9x

10 Châu Kiều Oanh Trà Vinh 58 58 55 59 58 60 348 KT 6x

11 Vũ Thị Phúc Hải Dương 59 58 56 58 58 58 347 KT 24

12 Phạm Thị Kiều Hà Nội 58 58 58 56 58 59 347 KT 23

12 Lê Thị Dung Thanh Hóa 57 58 59 57 55 58 344 DBKT

14 Nguyễn Tường Vy Vĩnh Long 57 57 55 57 58 56 340 DBKT

15 Nguyễn Hồng Anh Hà Nội 57 57 54 56 57 58 339 DBKT

16 Lê Thị Thanh Thuỷ Thanh Hóa 55 57 55 55 57 57 336

17 Bùi Thị Tuyền Hải Dương 25 39 50 46 47 51 258

18 Nguyễn Thị Thu Huyền Hải Dương 0

19 Lê Thị Hằng Hải Phòng 0

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

30m 3 dây (Compound) Nữ
Ngày 06 tháng 05 năm 2014

KLQG:

356 điểm – Trần Nguyễn Tiểu Anh – Hà  Nội – Vô địch QG – 2008

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Tiến Cương Hà Nội 58 56 60 57 59 60 350 KT HCV-PKL

2 Nguyễn Tuấn Anh Hà Nội 58 56 59 58 59 57 347 KT HCB

3 Nguyễn Thanh Tuấn Hà Nội 59 56 58 57 58 57 345 KT HCĐ

4 Vũ Việt Anh Hà Nội 57 59 55 57 58 56 342 KT

5 Phạm Khắc Lợi Quảng Ninh 55 57 57 57 54 54 334 KT

6 Mai Xuân Đức Hà Nội 51 55 59 58 53 55 331 KT

7 Nguyễn Trung Đức Quảng Ninh 58 55 55 55 51 56 330 KT

8 Nguyễn Văn Thọ TP HCM 57 51 55 55 55 56 329 DBKT

9 Nguyễn Minh Quý Thanh Hóa 57 53 55 55 55 53 328 DBKT

10 Trần Thanh Tùng Trà Vinh 53 52 55 57 55 55 327 DBKT

11 Nguyễn Trung Đức Phú Thọ 55 52 53 51 56 56 323 DBKT

12 Nguyễn Hoàng Quân Hà Nội 55 52 51 57 51 50 316 Cấp I

13 Trần Hồng Quân Thanh Hóa 56 51 53 47 51 57 315 Cấp I 10
14 Võ Văn Thời TP HCM 51 52 50 54 53 55 315 Cấp I 5
15 Hà Văn Lập Phú Thọ 54 51 53 53 53 49 313 Cấp I

16 Đinh Chí Dũng TP HCM 57 50 50 49 50 51 307 Cấp I

17 Triệu Văn Lưu Bắc Kạn 48 50 48 51 57 49 303

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

50m 3 dây (Compound) Nam
Ngày 06 tháng 05 năm 2014

KLQG:

349 điểm – Nguyễn Tuấn Anh – Hà Nội – Xuất sắc – 2013

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Tiến Cương Hà Nội 60 60 60 59 60 60 359 KT HCV

2 Nguyễn Tuấn Anh Hà Nội 60 60 60 60 59 59 358 KT HCB

3 Nguyễn Trung Đức Quảng Ninh 60 58 59 60 60 60 357 KT HCĐ

4 Vũ Việt Anh Hà Nội 59 58 59 60 60 59 355 KT 15x
5 Mai Xuân Đức Hà Nội 58 60 58 59 60 60 355 KT 12x
6 Phạm Khắc Lợi Quảng Ninh 59 58 59 58 59 60 353 KT

7 Nguyễn Văn Thọ TP HCM 56 59 59 59 59 59 351 KT 14
8 Trần Thanh Tùng Trà Vinh 59 58 58 59 58 59 351 KT 0x
9 Nguyễn Thanh Tuấn Hà Nội 58 59 57 58 58 60 350 KT

10 Nguyễn Minh Quý Thanh Hóa 57 59 58 59 57 58 348 DBKT

11 Nguyễn Hoàng Quân Hà Nội 58 59 58 58 57 57 347 DBKT

12 Nguyễn Trung Đức Phú Thọ 58 56 57 56 57 60 344 DBKT

13 Võ Văn Thời TP HCM 59 57 58 56 58 53 341 DBKT

14 Trần Hồng Quân Thanh Hóa 57 57 55 57 56 58 340 DBKT

15 Đinh Chí Dũng TP HCM 59 56 56 56 57 55 339 Cấp I 19
16 Triệu Văn Lưu Bắc Kạn 58 57 55 56 57 56 339 Cấp I 17
17 Hà Văn Lập Phú Thọ 56 57 58 56 54 57 338 Cấp I

18 Nguyễn Hải Đăng Hải Phòng 0
19 Nguyễn Chí Ba Phú Thọ 0

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

30m 3 dây (Compound) Nam
Ngày 06 tháng 05 năm 2014

KLQG:

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Lộc Thị Đào Hà Nội 57 51 57 55 56 54 330 KT HCV-PKL

2 Lê Thị Thu Hiền Hà Nội 54 49 46 57 55 56 317 KT HCB

3 Nguyễn Ngọc Thuỵ Vy TP HCM 46 51 53 56 51 51 308 DBKT HCĐ

4 Dương Thị Kim Liên Hà Nội 55 53 54 48 43 53 306 DBKT

5 Trần Thị Tuyết Hải Phòng 52 51 49 51 54 46 303 Cấp I

6 Nguyễn Phương Linh Hà Nội 43 50 49 53 50 49 294 Cấp I

7 Trần Mỹ Phương TP HCM 52 52 49 49 43 44 289
8 Nguyễn Thị Vân Hường Đắk Lắk 48 50 46 49 46 43 282
9 Phùng Thị Hiền Vĩnh Phúc 48 45 44 38 47 35 257
10 Nguyễn Thị Thu Trang Hà Nội 17 40 46 42 51 50 246
11 Đỗ Thị Hương Hải Phòng 33 25 36 48 44 47 233
12 Nguyễn Phong Loan Vĩnh Phúc 37 25 40 39 35 51 227
13 Trần Thị Ngọc Quyên TP HCM 31 21 32 33 24 51 192
14 Trịnh Thị Minh Hà Nội 0
15 Nguyễn Thị Hương Bắc Kạn 0
16 Đặng Thị Loan Vĩnh Phúc 0

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

50m 1 dây (Recurve) Nữ
Ngày 06 tháng 05 năm 2014

KLQG:

329 điểm  - Lộc Thị Đào – Hà Nội - Xuất sắc QG – 2013

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Lộc Thị Đào Hà Nội 57 57 59 60 60 56 349 HCV (26)
2 Lê Thị Thu Hiền Hà Nội 59 58 59 57 57 59 349 HCB (25)
3 Dương Thị Kim Liên Hà Nội 54 53 56 58 57 56 334 HCĐ
4 Nguyễn Thị Hương Bắc Kạn 57 56 54 57 55 54 333
5 Trần Thị Tuyết Hải Phòng 57 52 55 58 54 56 332 16
6 Nguyễn Ngọc Thuỵ Vy TP HCM 52 54 57 57 57 55 332 13
7 Nguyễn Thị Vân Hường Đắk Lắk 52 55 56 55 54 57 329
8 Nguyễn Phương Linh Hà Nội 53 58 56 48 55 56 326 15
9 Trần Mỹ Phương TP HCM 48 55 54 57 57 55 326 12
10 Đỗ Thị Hương Hải Phòng 56 53 58 51 52 54 324
11 Trần Thị Ngọc Quyên TP HCM 54 54 55 51 48 52 314
12 Nguyễn Phong Loan Vĩnh Phúc 39 47 53 52 51 54 296
13 Nguyễn Thị Thu Trang Hà Nội 45 51 52 45 51 50 294
14 Phùng Thị Hiền Vĩnh Phúc 53 54 45 52 32 26 262
15 Đặng Thị Loan Vĩnh Phúc 33 45 46 42 43 46 255
16 Trịnh Thị Minh Hà Nội 18 49 45 37 46 46 241

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

30m 1 dây (Recurve) Nữ
Ngày 06 tháng 05 năm 2014

KLQG:

351 điểm – Nguyễn Thị Hương – Bắc Kạn – Vô địch QG – 2007

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Đào Trọng Kiên Hải Phòng 57 54 52 49 57 56 325 KT HCV

2 Nguyễn Văn Duy Hà Nội 49 55 56 54 53 57 324 KT HCB

3 Nguyễn Thanh Bình TP HCM 53 54 56 51 53 53 320 KT HCĐ

4 Lê Đại Cường Hải Phòng 53 53 51 51 56 55 319 DBKT

5 Hoàng Văn Lộc Hà Nội 49 51 54 51 54 52 311 DBKT

6 Lê Quốc Huy Vĩnh Phúc 50 50 51 49 54 54 308 DBKT

7 Hoàng Ngọc Nhật Hà Nội 50 48 53 58 49 49 307 DBKT

8 Nguyễn Hữu Huy Hà Nội 48 50 51 50 53 54 306 DBKT

9 Trần Văn Chờ Cần Thơ 49 52 53 45 51 53 303 Cấp I

10 Nguyễn Quang Trung Phú Thọ 47 50 46 50 47 51 291 Cấp I

11 Tô Anh Khoa TP HCM 50 45 48 52 52 41 288
12 Chu Đức Anh Hà Nội 50 51 55 47 40 41 284
13 Lý Cao Sơn Vĩnh Phúc 52 45 41 49 49 46 282
14 Lê Tuấn Anh Hải Phòng 54 52 40 41 44 47 278
15 Lê Huy Hoàng Phú Thọ 48 38 48 36 48 54 272
16 Nguyễn Văn Luân Hải Phòng 43 48 47 50 39 41 268 5
17 Hà Đình Hiếu Vĩnh Phúc 38 40 50 47 48 45 268 4
18 Nguyễn Thế Dung Phú Thọ 0
19 Cao Huy Vũ Vĩnh Phúc 0
20 Phạm Trọng Nam Hải Phòng 0
21 Nguyễn Văn Đô Vĩnh Phúc 0
22 Nguyễn Hữu Ngọc Bắc Kạn 0

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

50m 1 dây (Recurve) Nam
Ngày 06 tháng 05 năm 2014

KLQG:

334 điểm – Đỗ Đức Hạnh – Hà Nội – Vô địch QG – 1999

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỊA ĐẲNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thanh Bình TP HCM 57 57 57 57 59 60 347 KT HCV

2 Hoàng Văn Lộc Hà Nội 56 57 59 57 59 58 346 KT HCB

3 Nguyễn Văn Duy Hà Nội 57 56 59 57 59 57 345 KT HCĐ 6x

4 Trần Văn Chờ Cần Thơ 54 58 58 58 58 59 345 KT 3x
5 Lê Đại Cường Hải Phòng 57 57 57 57 59 57 344 KT

6 Nguyễn Hữu Huy Hà Nội 57 58 58 57 58 55 343 KT

7 Tô Anh Khoa TP HCM 54 54 56 59 59 59 341 KT

8 Đào Trọng Kiên Hải Phòng 55 57 55 57 58 57 339 DBKT

9 Hoàng Ngọc Nhật Hà Nội 55 57 56 59 54 57 338 DBKT

10 Chu Đức Anh Hà Nội 55 60 54 58 55 54 336 DBKT

11 Nguyễn Quang Trung Phú Thọ 55 59 56 55 58 52 335 DBKT

12 Lê Tuấn Anh Hải Phòng 57 57 57 54 58 50 333 DBKT

13 Lê Quốc Huy Vĩnh Phúc 57 52 54 56 57 55 331 DBKT

14 Nguyễn Văn Đô Vĩnh Phúc 56 52 53 55 55 58 329 DBKT 6x
15 Hà Đình Hiếu Vĩnh Phúc 57 56 53 55 54 54 329 DBKT 5x
16 Lý Cao Sơn Vĩnh Phúc 53 54 55 52 58 56 328 DBKT

17 Nguyễn Văn Luân Hải Phòng 54 53 52 56 57 54 326 DBKT

18 Nguyễn Hữu Ngọc Bắc Kạn 51 50 54 54 56 56 321 Cấp I

19 Cao Huy Vũ Vĩnh Phúc 50 47 50 51 58 53 309
20 Lê Huy Hoàng Phú Thọ 52 47 51 52 52 45 299
21 Nguyễn Thế Dụng Phú Thọ 48 50 51 46 55 36 286
22 Phạm Trọng Nam Hải Phòng 0

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

30m 1 dây (Recurve) Nam
Ngày 06 tháng 05 năm 2014

KLQG:

351 điểm – Đỗ Đức Hạnh – Hà Nội – Cúp QG – 2001

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

HCV Hoàng Văn Lộc Hà Nội
HCB Nguyễn Thanh Bình TP HCM
HCĐ Hoàng Ngọc Nhật Hà Nội

1 Bình - HCM
6 Bình - HCM

16 Khoa - HCM 6
0 Bình - HCM

9 Đức Anh - HN 6
8 Huy - HN

8 Huy - HN 2
10 Bình - HCM

5 Tuấn Anh - HP 4
6 Tuấn Anh - HP

12 Ngọc - BK 4
4 Nhật - HN

13 Luân - HP 2
4 Nhật - HN

4 Nhật - HN 6
6 Lộc - HN

3 Duy - HN
6 Duy - HN

14 Hoàng - PT 4
0 Cường - HP

11 Chờ - CT 2
2 Cường - HP

6 Cường - HP 6
6 Lộc - HN

7 Lộc - HN 6
6 Lộc - HN

10 Huy - VP 6
0 Lộc - HN

15 Trung - PT 6
2 Kiên - HP

2 Kiên - HP 0 Nhật - HN
6 6 Nhật - HN

Cường - HP
2

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------
Đấu loại 1 dây (Recurve) Nam

Ngày 07 tháng 05 năm 2014



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

HCV Vũ Việt Anh Hà Nội
HCB Nguyễn Tiến Cương Hà Nội
HCĐ Nguyễn Minh Quý Thanh Hoá

1 Nguyễn Tiến Cương - HN
148 Cương HN

16 Trần Hoàng Quân - TH 149
127 Cương HN

9 Phạm Khắc Lợi - QN 149
142 Lợi QN

8 Nguyễn Văn Thọ - HCM 148
132 Cương HN

5 Mai Xuân Đức - HN 142
142 Đức HN

12 Võ Văn Thời - HCM 123
128 Quý TH

13 Nguyễn Minh Quý - TH 132
140 Quý TH

4 Nguyễn Trung Đức - QN 131
138 Việt Anh

3 Nguyễn Thanh Tuấn - HN Hà Nội
143 Tuấn HN

14 Nguyễn Trung Đức - PT 113
123 Việt Anh Hn

11 Trần Thanh Tùng - TV 141
137 Việt Anh HN

6 Vũ Việt Anh - HN 114
146 Việt Anh HN

7 Nguyễn Chí Ba - PT 143
0 Lập PT

10 Hà Văn Lập - PT 105
136 Tuấn Anh HN

15 Đinh Chí Dũng - HCM 115
125 Tuấn Anh HN

2 Nguyễn Tuấn Anh - HN 118 Quý TH
143 110

Ng Minh Quý
Tuấn Anh HN Thanh Hoá

86

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

Đấu loại 3 dây (compound) Nam
Ngày 07 tháng 05 năm 2014



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

HCV Lê Ngọc Huyền Vĩnh Long
HCB Thạch Thị Ngọc Hoa Trà Vinh
HCĐ Nguyễn Thị Nhật Lệ Hà Nội

1 Lê Ngọc Huyền - VL
139 Huyền - VL

16 Nguyễn Thị Thu Huyền - HD 142
0 Huyền - VL

9 Phạm Thị Kiều _ HN 145
134 Chi - QN

8 Hoàng Thị Chi - QN 141
138 Huyền - VL

5 Lê Phương Thảo - HD 144
132 Thảo - HD

12 Nguyễn Tường Vy - VL 133
130 Thảo - VL

13 Lê Thị Dung - TH 137
130 Thảo - VL

4 Nguyễn Thị Thanh Thảo - VL 143
139 Huyền

3 Nguyễn Thị Nhật Lệ - HN Vĩnh Long
84 Lệ - HN

14 Nguyễn Hồng Anh - HN 136
0 Lệ - HN

11 Nguyễn Thị Hoa - QN 131
128 Ngọc - PT

6 Sa Thị Anh Ngọc PT 134
143 Hoa - TV

7 Nguyễn Thị Kim Ánh - HN 140
134 Oanh - TV

10 Châu Kiều Oanh - TV 133
139 Hoa - TV

15 Lê Thị Thanh Thuỷ - TH 139
113 Hoa - TV

2 Thạch Thị Ngọc Hoa TV 145 Thảo - VL
144 135

Lệ
Lệ - HN Hà Nội

139

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

Đấu loại 3 dây (compound) Nữ
Ngày 07 tháng 05 năm 2014



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

Đấu loại 1 dây (Recurve) Nữ
Ngày 07 tháng 05 năm 2014

HCV Lộc Thị Đào Hà Nội
HCB Lê Thị Thu Hiền Hà Nội
HCĐ Dương Thị Kim Liên Hà Nội

1 Lê Thị Thu Hiền - HN
Lê Thị Thu Hiền

16 Hà Nội 7
Hiền HN

9 Đỗ Thị Hương - HP 6
6 Hương HP

8 Nguyên Thị Vân Hường - ĐL 1
4 Hiền HN

5 Dương Thị Kim Liên - HN 4
6 Lien HN

12 Trần Thị Ngọc Quyên - TP HCM 2
0 Lien HN

13 Nguyễn Phương Loan - VP 2
0

4 Nguyễn Phương Linh - HN 0
6

3 Trần Thị Phương - TP HCM Đào - HN
6 Linh HN

14 Đặng Thị Loan - VP 2
0 Phương HCM

11 Nguyễn T. T. Trang - HN 3
0 Tuyết HP

6 Trần Thị Tuyết - HP 0
6 Đào HN

7 Nguyễn Ngọc Thuỵ Vy - HCM 6
6 Vy HCM

10 Phùng Thị Hiền - VP 4
0 Đào HN

15 Nguyễn Thị Hương - BK 7
0 Đào HN

2 Lộc Thị Đào - HN 6 Lien HN
6 6

Liên - HN
Phương HCM

2

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

HCV Đào Trọng Kiên Hải Phòng
HCB Lê Tuấn Anh Hải Phòng
HCD Lê Đại Cường Hải Phòng

Nguyễn Thanh Bình HCM
Bình HCM

Tô Anh Khoa HCM 114
Bình HCM

Chu Đức Anh HN 111 9
106 Huy HN

Nguyễn Hữu Huy HN 110
106 Tuấn Anh HP

Lê Tuấn Anh HP 110
110 Tuấn Anh HP

Nguyễn Văn Dụng PT 111
105 Tuấn Anh HP

Nguyễn Văn Luân HP 111 10
104 Nhật HN

Hoàng Ngọc Nhật HN 109
113 Kiên HP

Nguyễn Văn Duy HN
112 Duy HN

Lê Huy Hoàng PT 112
107 Cường HP

Trần Văn Chờ CT 114 9
108 Cường HP

Lê Đại Cường HP 117
115 Kiên HP

Hoàng Văn Lộc HN 115
113 Lộc HN

Lê Quốc Huy VP 106
110 Kiên HP

Nguyễn Quang Trung PT 114 10
110 Kiên HP

Đào Trọng Kiên HP 113 Bình HCM
112 109 Cường

Cường HP Hải Phòng
114

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

18m 1 dây (Recurve) Nam
Ngày 08 tháng 05 năm 2014



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

HCV Lê Thị Thu Hiền Hà Nội
HCB Trần Mỹ Phương TP HCM
HCD Ng Phương Linh Hà Nội

Lê T.T. Hiền
Hiền HN

112
Hiền HN

Đỗ T. Hương 116
105 Hường ĐL

Nguyễn T.V. Hường ĐL 102
106 Hiền HN

Dương T.K.Liên HN 111
112 Liên HN

Trần T.N. Quyên HCM 106
91 Linh HN

Nguyễn P.Loan VP 111
79 Linh HN

Nguyễn P.Linh HN 107
107

Trần M.Phương HCM Hiền
109 Phương HCM Hà Nội

Đặng T.Loan VP 106
0 Phương HCM

Nguyễn T.T.Trang HN 107
99 Tuyết HP

Trần T. Tuyết HP 103
110 Phương HCM

Nguyễn N.T. Vy HCM 105
107 Vy HCM

Phùng T. Hiền VP 107
43 Hương BK

Nguyễn T.Hương BK 102
111 Hương BK

Lộc Thị Đào HN 109 Linh HN
108 109

Linh
Hương BK Hà Nội

108

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

18m 1 dây (Recurve) Nữ
Ngày 08 tháng 05 năm 2014



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

HCV Nguyễn Tiến Cương Hà Nội
HCB Nguyễn Trung Đức Phú Thọ
HCD Nguyễn Tuấn Anh Hà Nội

Nguyễn Tiến Cương HN
114 Cương HN

Trần Hồng Quân TH 116
109 Cương HN

Phạm Khắc Lợi QN 119
115 Lợi QN

Nguyễn Văn Thọ HCM 111
110 Cương HN

Mai Xuân Đức HN 115
110 Đức HN

Võ Văn Thời HCM 110
107 Đức QN

Nguyễn Minh Quý TH 112
110 Đức QN

Nguyễn Trung Đức QN 113
112 Cương

Nguyễn Thanh Tuấn HN Hà Nội
85 Đức PT

Nguyễn Trung Đức PT 103
106 Đức PT

Trần Thanh Tùng TV 109
110 Việt Anh HN

Vũ Việt Anh HN 82
113 Đức PT

Nguyễn Chí Ba PT 101
0 Lập PT

Hà Văn Lập PT 109
111 Tuấn Anh HN

Đinh Chí Dũng HCM 85
110 Tuấn Anh HN

Nguyễn Tuấn Anh HN 113 Đức QN
115 114

Tuấn Anh 
Tuấn Anh HN Hà Nội

116

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

18m 3 dây (compound) Nam
Ngày 08 tháng 05 năm 2014



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY CUNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 NĂM 2014
----------------------------------

HCV Sa Thị Ánh Ngọc - Phú Thọ
HCB Lê Ngọc Huyền - Vĩnh Long
HCD Thạch Thị Ngọc Hoa - Trà Vinh

Lê Ngọc Huyền VL
112 Huyền VL

Nguyễn T. Thu Huyền HD 114
0 Huyền VL

Phạm Thị Kiều HN 113
105 Chi QN

Hoàng Thị Chi QN 113
110 Huyền VL

Lê Phương Thảo HD 107
9 110 Vy VL

Nguyễn Tường Vy VL 110
10 110 Vy VL

Lê Thị Dung TH 112
110 Dung TH

Nguyễn T. Thanh Thảo VL 109
109 Ngọc

Nguyễn T. Nhật Lệ HN Phú Thọ
109 Lệ HN

Nguyễn Hồng Anh HN 111
0 Ngọc PT

Nguyễn Thị Hoa QN 113
110 Ngọc PT

Sa Thị Ánh Ngọc PT 115
111 Ngọc PT

Nguyễn T. Kim Ánh HN 108
110 Oanh TV

Châu Kiều Oanh TV 109
111 Hoa TV

Lê Thị Thanh Thủy TH 112
111 Hoa TV

Thạch T. Ngọc Hoa TV 112 Vy VL
113 106

Hoa
Hoa TV Trà Vinh

112

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Nguyễn Phi Quang

18m 3 dây (compound) Nữ
Ngày 08 tháng 05 năm 2014


